
    TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT Số báo danh Ngày sinh Giới tính Lớp

1 000004 Lưu Hoàng Anh 17/02/2005 Nam 12A3

2 000010 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/07/2005 Nữ 12A1

3 000021 Bùi Thị Tuyết Ánh 06/10/2005 Nữ 12A1

4 000038 Phạm Thị Ánh Chi 11/05/2005 Nữ 12A1

5 000043 Vũ Văn Chính 26/06/2005 Nam 12A3

6 000044 Bùi Quang Chung 29/07/2005 Nam 12A1

7 000051 Vũ Thị Dịu 25/10/2005 Nữ 12A1

8 000060 Phạm Quang Đại 02/10/2005 Nam 12A1

9 000064 Phạm Tiến Đạt 27/06/2005 Nam 12A1

10 000067 Đinh Văn Đức 20/05/2005 Nam 12A1

11 000077 Nguyễn Nhật Hào 12/12/2005 Nam 12A3

12 000084 Nguyễn Thị Hiền 22/03/2005 Nữ 12A1

13 000087 Đào Đức Minh Hiển 15/06/2005 Nam 12A1

14 000091 Phạm Đỗ Trung Hiếu 22/11/2005 Nam 12A1

15 000100 Nguyễn Sỹ Hoàng 10/01/2005 Nam 12A1

16 000107 Ngô Đức Huy 25/01/2005 Nam 12A1

17 000126 Đỗ Thu Hương 21/11/2005 Nữ 12A1

18 000139 Hoàng Thị Lê 29/06/2005 Nữ 12A1

19 000146 Đỗ Thị Diệu Linh 05/12/2005 Nữ 12A6

20 000152 Nguyễn Thị Mai Linh 01/09/2005 Nữ 12A1

Họ và tên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI

BÀI THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Kỳ thi: KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 - LẦN 2 - Phòng thi số 01



    TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT Số báo danh Ngày sinh Giới tính Lớp

1 000159 Nguyễn Thị Loan 31/03/2005 Nữ 12A1

2 000161 Bùi Đức Long 18/08/2005 Nam 12A1

3 000162 Vũ Duy Long 08/05/2005 Nam 12A6

4 000164 Nguyễn Thị Lương 10/12/2005 Nữ 12A1

5 000165 Nguyễn Thị Hiền Lương 06/11/2005 Nữ 12A1

6 000170 Lã Thị Khánh Ly 21/11/2005 Nữ 12A1

7 000184 Bùi Công Minh 28/10/2005 Nam 12A1

8 000194 Đặng Mười Năm 21/01/2005 Nam 12A1

9 000196 Nguyễn Thị Nga 23/03/2005 Nữ 12A1

10 000200 Đào Trung Nghĩa 19/02/2005 Nam 12A3

11 000232 Phạm Minh Phương 17/01/2005 Nam 12A1

12 000234 Trần Thị Mai Phương 18/05/2005 Nữ 12A1

13 000241 Đỗ Danh Quân 21/02/2005 Nam 12A3

14 000242 Đỗ Minh Quân 14/09/2005 Nam 12A1

15 000244 Nguyễn Văn Quyền 01/09/2005 Nam 12A1

16 000245 Nguyễn Bá Quyết 04/01/2005 Nam 12A1

17 000248 Phạm Huy Sang 26/04/2005 Nam 12A1

18 000252 Phạm Anh Tài 14/06/2005 Nam 12A1

19 000253 Trịnh Tiến Tài 02/11/2005 Nam 12A1

20 000260 Trần Quang Thành 10/07/2005 Nam 12A1

Họ và tên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
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    TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT Số báo danh Ngày sinh Giới tính Lớp

1 000265 Ngô Phương Thảo 08/11/2005 Nữ 12A1

2 000275 Phạm Đức Thắng 07/03/2005 Nam 12A1

3 000277 Vũ Thọ Thoan 14/09/2005 Nam 12A3

4 000292 Bùi Anh Tiến 25/01/2005 Nam 12A1

5 000295 Phạm Đức Duy Tiến 09/10/2005 Nam 12A1

6 000296 Bùi Trung Tiệp 24/11/2005 Nam 12A3

7 000314 Nguyễn Đức Trung 05/07/2005 Nam 12A1

8 000318 Bùi Quang Trường 14/07/2005 Nam 12A1

9 000321 Ngô Quang Trưởng 23/10/2005 Nam 12A1

10 000324 Nguyễn Đình Tuân 27/06/2005 Nam 12A1

11 000326 Nguyễn Minh Tuấn 03/06/2005 Nam 12A3

12 000327 Phạm Minh Tuấn 28/05/2005 Nam 12A1

13 000328 Tăng Xuân Anh Tuấn 06/02/2005 Nam 12A3

14 000341 Phạm Hoàng Việt 20/10/2005 Nam 12A1

15 000343 Đào Thế Vinh 21/04/2005 Nam 12A1

16 000344 Đào Văn Vinh 23/06/2005 Nam 12A1

17 000346 Trần Thái Vinh 17/08/2005 Nam 12A3

18 000347 Đỗ Văn Vũ 29/11/2005 Nam 12A1

19 000352 Vũ Đình Ý 23/01/2005 Nam 12A1
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